
Họ và tên người mua hàng/ (Buyer):
Tên đơn vị/ (Company's Name): TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU,ỨNG DỤNG &TƯ VẤN KT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH
Địa chỉ/ (Address): 54 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc , Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Số tài khoản/ (Account No):
Hình thức thanh toán/ (Payment method): C/K Mã số thuế/ (Tax code): 0400454801

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T - TECH VIỆT NAM
Trụ sở chính22321312 : Tầng 24 tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội   ĐT: 0243 553 3622   Fax: 0243 553 3038
Nhà máy : Lô CN 4-6, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, TP. Hà Nội   ĐT: 0243 368 9255   Fax: 0243 368 9256
Chi nhánh TP HCM : Số 722 Lê Văn Khương, Khu phố 7, P. Thới An, Q. 12, TP. HCM   ĐT: 0286 259 3016   Fax: 0286 259 3017
Chi nhánh TP. Đà Nẵng : 25 Bàu Mạc 2, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Việt Nam   ĐT: 0236 373 6566   Fax: 0236 373 6567

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
Ngày (Date)  05  tháng (month) 11 năm (year) 2020

Số bảo mật (Security Code): 1SSG63ABB5RJ

Mẫu số (Form) : 01GTKT0/001
Ký hiệu (Serial No) :  CN/20E
Số (Invoice No) :  0000064

Đơn vị bán/ (Company's Name) : CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG
Mã số thuế/ (Tax code) : 0 1 0 1 4 7 9 6 0 7 - 0 0 4
Địa chỉ/ Address : 25 Bàu Mạc 2, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại/ (Tel) : 0236 373 6566
Số tài khoản /(Account No) : 56010000404631   tại ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hải Vân

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Descriptions of goods/services)

ĐVT 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1

Máy nén xi măng 300KN- LUDA Model: TYA-300 - Hiện thị bằng đồng hồ điện
tử hiện số, độ chính sách cao, sai số đạt theo TCVN hoặc ASTM. - Khả năng nén:
0 - 300KN - Điện nguồn: 220V/50Hz, 1 pha (Chưa bao gồm bộ gá uốn xi măng
và gá nén xi măng)

chiếc 1 58.000.000 58.000.000 

Cộng tiền hàng/ (Total): 58.000.000 

Thuế suất GTGT/ (VAT rate): 10 % Tiền thuế GTGT/ (VAT amount): 5.800.000 

Tổng cộng tiền thanh toán/ (Total amount): 63.800.000 

Số tiền bằng chữ/ (Total amount in words): Sáu mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng

Người mua hàng/ Client 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

(Signature and full name)

Người bán hàng/ Salesman 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Signature and full name)

 Signature valid 

Được ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ

PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH

VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 

Ngày ký: 05  /  11  /  2020

Ghi chú : Người mua được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn
dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ "HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ"); họ
và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.











































CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ MT
Mã số thuế: 0106188094

Địa chỉ: Số 16 ngách 25 ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0912962694

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU,ỨNG DỤNG VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH

Mã số thuế: 0400454801

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 26 tháng 12 năm 2022

Mã CQT: 0021003BD4417841A6BE2ECD17A99B8081

Ký hiệu: 1C22TYY

Số: 00000063

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

1
Đầu đo chuyển vị.
EDE-V10-SC

Cái 6,00 8.000.000 48.000.000

Cộng tiền hàng: 48.000.000

Thuế suất GTGT: 8 % Tiền thuế GTGT: 3.840.000

Tổng tiền thanh toán: 51.840.000

Số tiền viết bằng chữ: Năm mươi mốt triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn.

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu hóa đơn: 5XINF8JLJBB

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: Công ty CP Phân Phối Sản Phẩm

Công Nghệ MT

Ký ngày: 26/12/2022

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=5XINF8JLJBB
















HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 05 tháng (month) 09 năm (year) 2022

Ký hiệu (Serial): 1C22TAA

Số (No.): 37

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ QUAN TRẮC ĐỊA KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT
NAM

Mã số thuế (Tax code): 0108175326

Địa chỉ (Address): Tầng 6 Tòa Nhà Md Complex (khối Văn Phòng) Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận
Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Tel): 0903372300 Email:
geotechnics@geotechnicsvn.com

Website: geotechnicsvn.com

Số tài khoản (Account No.): 3100201025401 Ngân hàng (Bank): AGRIBANK - Chi nhánh Từ Liêm- Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Customer's name): Đỗ Hữu Đạo

Tên đơn vị (Company's name): TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT NỀN MÓNG CÔNG
TRÌNH

Mã số thuế (Tax code): 0400454801

Địa chỉ (Address): Số 54 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): CK

Ghi chú (Note):
STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Bộ ghi đo tự động Datalogger CR6. Xuất xứ: Geokon – Campbell
Scientific – USA. Bộ 1 75.800.000 75.800.000

2 Bộ mở rộng kênh đo Multiplexer AM16/32B. Xuất xứ: Geokon –
Campbell Scientific – USA. Bộ 1 22.500.000 22.500.000

3 Tủ điện inox 304. Xuất xứ: Việt Nam. Cái 1 1.900.000 1.900.000

4
Cung cấp phần mềm quản lý LoggerNet 4.7 mới nhất có bản quyền.
Vận chuyển thiết bị đến công trình. Hướng dẫn lắp đặt, ghi đo, lập
trình tính toán, xử lý số liệu và chuyển giao công nghệ.

Trọn gói 1 12.000.000 12.000.000

Cộng tiền hàng (Total amount): 112.200.000

Thuế suất GTGT  (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.976.000

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 121.176.000

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một trăm hai mươi mốt triệu một trăm bảy mươi sáu nghìn đồng

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Ký bởi TỔNG CỤC THUẾ

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Ký bởi CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ QUAN TRẮC
ĐỊA KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Ký ngày 05/09/2022

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: JOQRFYNWNR03VHC. Mã của cơ quan thuế: 0060C02D9ED2394479AFCA83C8D333FE87







































crAv cuuxc NHAN utpu cuudN
c ALr BRAT r o r{ b n nr d t cAT E

56: 354E.261DLMT

TCn it6i tuong; Mdy thu dO bin ndn
Obiect:

Ki6u: Di€n tu (Model: TYA - 100)
Type:

Ncri s6n *u6t: Trung Quiic
Manufacturer:

D{c trung k} thuAt: - Phqm vi do: (0+100) kl{
Speci/ication,s: - Gid tri vach chia: 0,001 kIV

Don vi su dqng: TR(ING rAru wcafiN CW, rlxc DUNG VA TU viv
(Jser: rI'rruurlr xEw Ytove cdxc TRiNH

Dfa chi: 54 ltguydn Lu'ctng Bdng, phu'dng LiAn Chi€u, thdnh pnA Oa Ndng
Add:

Phuong ph6p thyc hiOn: DLVI'{ 109:2002
Method of verification:

fhi€t bi sir dUng : Ltcc kii chudn (0-100) kI{, (J:0,05% (k:2, P-9\o
Standards used:

36: 251 1705
Serial No:

Ndm: 2025
Year:

K5t qu6:

Results:

S5 tem:
Stamp N":

Xem trang sau

HC-24925

Ngdy hiQu chuAn d6n: C) I'{gdy 31

Calibration until:

thang 0l ndm 2027

Dd tVdng, ngdy 27 thdng 0l ndm 2026
Date of issue

Gi6m Diic

Mai T6n Hirng

ffi3.\oZx-.i'.]I.-1 \-'f,'cdpuAn 
orcx vu\

rEi,r ornu trEu cttuAi,

guyen Thinh Tffn

CONG TY CO PHAN DICH VU KIEM DINH HIEU CHUAN
DO LUONG MIEN TRUNG

Dia chi: 223132 Trubng Chinh - P. An KhO - Q. Thanh KhO - TP. De Ning
Email: kiemdinhmientrungl@gmail.com * Di6n Thoai: 0236.654.8449

Kh6ng dudc sao ch6p roi khi git')'chrrng nhAn c6 nhidu trang ndu kh6ng dr.tdc srt d6ng y
bing vin bin C6ng Ty Cd PhAn Dich Vu Kidm Dinh Hi6u Chudn

Do Lrrdng Midn Trung



KET QUA HIEU C

Kdm theo giSy cN 
'&+htB#trJQ{*tF'#ED{c trung ki thu?t vdr k6t quillTech

##jm r i[.r
'nical

ry

Y
'6dFueds'lctl{Y

-!,. --..,..,err.EllAi
KJtl

l:frl*lww$wru'7e
nortJdNG

Gi6 tri doc tr6n phucrng
ti6n do (kN)

Gi6 tri dgc trOn phucmg
ti6n chuAn (kN)

DO IOM\
(kN)\

urbSxtDB
L_k-rcc?f"6 r6ng:

{:9s%
10 70,182 0.182 Vo.a+
20 20,234 0.234 0.s9
30 30,358 0,358 0.64
40 40,358 0.3s8 0.84
50 50,545 0,545 0.95
60 60.453 0,453 0,87
70 70.627 0,627 0,67
80 80,446 0,446 0,77
90 90.s25 0,525 0,64

Phuong trinh hi€u chudn: y : 1,005 lx + 0,I708
Trong d6: y ld gid tri tfnh todn, kI'{

Au'la

x ld gid tri dqc trAn phu'ong ti€n do, kN
Di6u ki6n m6i trulng: Nhiet dQl Temperature: (28) "C
Environmental conditions: DQ dml nebtive humidity: (68) %RH

- Phuong tiQn cto niy kh6ng rtttdc sii dqng dd dinh luqng hdng h6a, dich vu trong mua b6n, thanh torin, bio dim an toin, bio vQ stlc kh6e cQng d6ng, b6o v6 m6i

tnidng, trong thanh tra, kidm tra, gi6m tlinh trt phrip vh trong ho4t tl6ng c6ng vu khdc (This measuring instrument is not used to quantify goods and services in

pwrchase anrl sLle, payment, safety assurance, public health protection, environmental protection, inspection, inspection and private assessment. law and in

oth e r offi c i a I tt c t i v i t i e s ).

- Phrldng ti6n tlo nay kh6rig ddoc sii dgng trgc tidp ild kidm dinh phr:ong tidn cto nhom2 lThis measuring instrument is not directly used to verify rhe measurjy|

instrument ofgroup2)

Kh6ng dudc sao ch6p rdi khi gidy chirng nhAn c6 nhi6:u trang ndu kh6ng drtoc srt d6ng j,
bdng vin bin C6ng Ty Cd Phdn Dich Vu Kidm Dinh Hi6u Chudn

Do Ludng Midn Trung .



@
DK:386

CONG TY CO PHAN DICH VU KIEM DINH HIEU CHUAN
DO LUdNG MIEN TRUNG

Dia chi: 223132 Tniong Chinh - P. An KhO - Q. Thanh KhO - TP. Da Ning
Emai}: kiemdinhmientrungl@gmail.com * Di6n Thoai: 0236.654.8449

,
GIAY CHIING NHAN HIEU CHUAN

CALIBRATI O I{ C E RT I FI CAT E

56:355E.261EL}/j-T

TCn d6i tugng: Vdng luc Marshall
Object:

Kitiu: IVdnvdng (Model:l{/A)
Type:

Noi s6n *uAt: ITALY
Mandacturer:

56:1214
Serial No:

Ndm: N/A
Year:

DIc trung k! thuQt do ludng: - Pham vi do : (0 +30) kltr
Specifications:

Don vi sri dpng:

- Dong ho so; (0+10) mm; Gid tri vgch chia; 0,01 mm

TRUTvG rAru tvcrufiw C{Ju, ttve DUNG u) rtl vAN
xt rruudT NErv Motyc cdxc rRirvr

54 Nguydn Lucrng Bdng, phudng Li€n Chi€u, thdnh pttA Oa lVdng

Xem trang sau

HC-24926

User:

Dia chi:
Add:

Phuong ph6p thuc hi0n: DLVIvT: 108-2002
Method of calibration:

fhiet bi su dUng : LUc ke chudn (0+100) kl,{, (I:0,05% (k:2, P:95%o)
Standards used:

K6t qu6:
Result,s:

56 tem:
Stamp N":

Ngdy hi6u chuAn d6n: (*) l'-gdy 3t thdng 0l ndm 2027
Calibration until:

Dd Ndng, ngdy 27 thdng 0l ndm 2026
Date of issue

Girlm Eiic

Mai T6n Hing

62
ir

7guyen Thinh Tdn

Kh6ng dur;c sao ch6p roi khi gi{). chiing nhin c6 nhidu trang neu khOng drloc stt d6ng y

blng vln ban C6ng Ty Cd Phdn Dich Vu Kidm Dinh Hi6u Chuan
Do Lttdng Midn TrungNq of page

Trang



KET QUA HIEU CHUA

Kdm theo gi6y cN s6/e, "?,!!lrYffil9!,,1,',,fY*,T,1i
D{c trung ki thu$t vdr k6t qahtTechnical spectficft

ffim
,*J- 5-P,auTY;/r

Gi6 tri dgc tr6n
phucrng tiQn do
(vqcU 0,01 mm)

Gi6 tritrung binh doc \
tr6n chu6n (kN)

25 2,847 0,38

50 5.688 0,36

75 8.697 0,43

100 11,427 0,39

125 14,430 0,41

150 17,269 0,25

t75 20,152 0,43

200 23,034 0,75

Phuong trinh hi€u chudn: y : 0,I I 5x - 0,040

Trong do: y ld gid tri t[nh todn, kN

 "IA,PKET QUA HIEU CHUAN

x ld gid tri doc ffAn phuong tiQn do, (vacW 0,01 mm)
Di6u kiOn m6i trudng: Nhi6t dQl Temperature: (28) "C
Environmental conditions.' D6 dml n"htive humidity: (68) %RH

- Phridng tiQn do niy kh6ng thloc sil dung dd .linh ldong hhng h6a, dich vu trong mua b6n, thanh to6n, bio dim an toirn, bio v6 srJc kh6e c6ng rl6ng. bAo v6 m6i
rnldng. trong thanh tra. kidm tra. girim tlinh trr phrip va rong hoat il6ng c6ng vuY,hitc (This measuring instrument is not used to quantify goods and services in

purchase and sale, payment, safety assurance, public health protection, environmental ptorection. inspection, inspection and private assessment. law and in

othe r offi c i a I a ct i vi r i e s t.

- Phudng ti6n do ndy kh6rig iludc srl dung truc ddp dd kidm dinh phrrdng tiQn do nh6m 2 (This nreasuring instrument is not directly used to verify the measurigg

insrrumentof g,roup2)

Kh6ng drrdc sao ch6p rdi khi gidy chrlng nhAn c6 nhi6'u trang ndu kh6ng dr.toc srt d6ng li
b[ng vdn bin C6ng Ty Cd Phdn Dich Vu Kidm Dinh Hi6u Chudn

Do Ltidng Mi6n Trung



cONG HoA xA sOr cuU Ncnie vEr NAM
DOc lap - Tu do - Hanh Phric

^^a:fcONG TY c6 PHAN rU vAIrI Do LUONG
(Metrology Advisory Joint Stock Company)

Add: 2A NgO 294 l(m Md - Bo Dinh - Hd NQi

Iel: O24 38/b 1326 - Emoil: Twondoluong294@gmoil,com

,
GNY CHI,NG NHAN

laa
tGT auA Do, THU NGHTFM

(Measurement & Testing Certificate)

Sd (aal: CN6.M.341.25

T6n d6i tuqng do, thri nghiQm (object)i fni6t bi si6u 6m bG ting (Ittrasonic Tester)

Ki6u lrypel: PUNDIT LAB So(Serual"A&): PL02-001-0141

Co sd sin xudt (Manufacture)t Proceq - Switzerland

D{c trung k! thudt (Technicat specification)'. Pharn vi do (Range): (0 + 3 000) mm

Xac dinh cuong d9 bC t6ng bing phuong phdp do thoi gian truydn s6ng

Co sd st dung (Cusronter)'. Trung tdrn NC IJng dun-u & Tu vdn KT N€n |,{ong COng trinh

PhUong ph6p thgc hiOn 1rr accorclancevtith)i M26 - 20ll TB si6u 6m - Phucrng phSp do

So siinh vdi thanh m6u 53,2 ps

K6t qu6 (Resutts): rhi6t bi hoat ddng binh thucrng

K5t qui so s6nh voi thanh m6u: (53,0 + 53,4) ps

Ngdy hiQu chuAn CIe nghi (Recatibrarion recommenctect)t 16 - 06 - 2026

Tru6ng phdng thi nghi6m
(Head of the calibration Laboratory)

NSdy 16 thdng 06 ndm 2025
(Date of Measurement)

NgO Hwng Phong

ffi"^-"--ffi

e#7#
\M DOC

Trang: Ill
(ltil? of pages)

Khilng duqc sao chdp riri khi giiy chfing nhAn Kdt qia do cd nhibu trang ndu khdng
duqc sw dbng j bdng vdn bdn cfia COng ty cd phdn Tu Vdn Do luimg
(This Measurement certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of Metrology.,lsc)

Gidm doc



I

ceNG HoA xA Her cHU Ncuia vrEr NAM
DOc l&p - Tu do - Hanh Phuc

^^2t'cONG TY C6 PHAN TU VAN DO LUdNG
(Metrology Advisory Joint Stock Company)

Add: 22A Ng6 294 Kim Mo - Bo Dinh - Ho N6i

Iel: O2A 384b 1326 - Emoil: Tuvondoluong294@gmoil,com

,!)t)

GIAY CHUNG NHAN HIEU CHUAN
( C alibration C ertificat e )

Sii faal: CN4.M.717.25

TCn phuong tiQn do (object): Bfa thfr bG t6ng (Concrete test hammer)

KrAu Qype): Digi-Schmidt 2000 ND So (Serial,A&) : 70-2733

Co sd sAn xudt (Mantfocturer)i Switzerland

Ddc trung k! thuQt (Technical Specification)'. Pham vi do (Range): (0 + 70) MPa

Co sd sri dqng (Customer)i Trung tdm NC l-lng dpng & Tu v6n KT NOn M6ng Cdng trinh

Phuong ph6p thgc hiOn 1rn accordancewith)t DL\rN 150 - 2004

Bua thri b0 tdng - Quy trinh hi6u chuAn
(Concrete test hanmter'-Methods and nrcans o.f calibratiut.)

ChuAn duoc su dUng (standards used)l

K6t qu6 (Results)i

Tru8ng phdng thi nghiQm
(Head of the calibration Laboratory)

M.De hi0u chuAn 79 +2
EQ khdng d6m b6o doU :2

Giri tri bflt nAy cria bria khi thri trOn de chuAn

L6n thir 1 2 J 4 5

Ktit qu6 80 78 79 78 79

Vdi d0 kh6ng dim b6o do fWith the uncertainty ofl: U : 1,8 R

Ngdy hiQu chuAn dC nghi (Recalibration recomn'tenclect): 16- 06 - 2026

Ngdy 16 thdng 06 ndm 2025
(Date of Calibration)

Gidm ddc

affi4aurrort6* \\
;( T.r#1.,\-:), -/

6auodc
NgO Hwng Pltong ,/ba Yi4tw#

Thang: lll
(NQ of pages)

Khdng duqc sao chep rdi khi gitiy chtng nhAn higu chudn cd nhibu trang ndu khdng
duqc stt dbng ! bdng vdn bdn crta Cilng ty cd phdn Tu Vdn Do ludng
(This calibration eertificate shall not be reproduced except infull, without written approval of Metrology.,Jsc)



-

cONG HoA xA uOr cnu Ncuia vEr NAM
DOc lap - Tu do - Hanh Phfc

^):. I
CONG TY C6 PHAN U vAITI DO LUONG

(Metrology Advisory Joint Stock Company)
Add: 2A NgO 294 Kim Md - Bo Dinh - Hd NQi

Iel:024 3W 1326 - Emoil: Twondoluong294@gmoil.com

llt

GNY CHI,NG NHAN
177A

rEr auA Do, TH0 NGHTFM
(Measurement & Testing Certificate)

Sd (aa): CN6.M.340.25

T0n d6i tuqng do, thri nghiQm (obiect): fni6t bi dd vi tri ciit tt Op

56 (serral.4&): 61607001

Trung Qu6c China)

Ki6u lrype;: GW5(+)
.I

Co so san xuat lManufacture)'.

Ddc trung ky thuat (Technicat Specification)t Theo Ti0u chuAn BS 1881

Ph4m vi dd s6u: (15 + 70) mm

Co sd su dr,lng (customer)i Trung t6m NC IIng dpng & Tu v6n KT NOn M6ng COng trinh

Phuong ph6p thyc hiQn 1r,r accorclance with)t Do tryc ti6p

fhitlt bi hoat dQng binh thucrng

-' i'' Sai sO ph6p do tqa d0 c6t th6p : t 2 mmKet qua (Resrr/ts)i 
Sai s5 do sdu va duong kinh c6t th6p: + 0.2 %

Ngdy hiQu chuAn d0 nghi (Recalibration recontmended); 16 - 06 - 2026

NSdy 16 thdng 06 ndm 2025

(Date of Measurement)

Trrr8ng phong thi nghi6m
(Head of the calibration Laboratory)

NgO Hwng Phong

Gidm d6c
\(Director)

'NY\,., -/'IWIK*Ddc
Y",lgayi4tgfry

ffi
WW

Trang: lll
(NQ of pages)

Kh|ng duqc sao chip roi khi gidy chftrug nhfun Kdt qua do cd nhidu trang na'u khdng
duqc su ilbng ! bang vdn bdn cis Cing ty cd phdn Tu Van Do luong
(This Measurement certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of Metrology.,Jsc)



airy
6'N
!NtN9l
F!

cONc HoA xA Hor cHU Ncuie vmr NAM
DOc lap - Tu do - Hanh Phric 'l

cOruo TY cd pnAnr ru vAr,r Do LudNG
(Metrology Advisory Joint Stock Company)

Add: 22A NgO D4 Km Mo - Bo Dnh - Ho NQi

Tel: O24 3t]46 1326 - Emoil: Twondoluong&A@gmoil.com

enY cnUno NHArrr HtEu cHUAr.r

TOn phuong tiQn do (obiect):

( C alibration C ertific at e )

SO (llo): CN5.M.469.25

Kich thriy lgc thdng tflm (Center hole cylinder)

S0 (Se rial l,lb): M .469.25

Hdn QuOc (Korea)

Ki0u (rype): ESCH 3060

Co s0 sin xu6t (Manufacturer)i

DEc trung ky thuat (Technical Specrfication)l Ph4m vi do (Range): (0 * 300) kN

Bom tay EJP-2A , Ddng frO ap su6t sO SPG 063-00060-01-5-804

Co sd sir dpng (customer)i Trung tdm NC Ung dgng & Tu v6n K! thuat NOn M6ng C6ng tr

Phuong ph6p thpc hiQn (In accordance with)i

fOt qua (Resulrs)l

Phuong tiQn do lgc - Quy trinh hiQu chudn
(Force measuring Instrument - Methords and means of calibration)

Chudrf dugc sri dUng (Standards used)i Loadcell NH 250

D5u do (Loadcells) dugc 1i6n k6t chuAn v6i VMI c6 U: 0,24xl1-2

DL\AI 108 :2002

Xem tet qua hiEu chuAn trang sau

(See the results of the calibration on the next page)

Ngdy hiQu chudn de nghi (Recatibrationrecommended)i 07 - 06 - 2026

Tru6ng phong thi nghiQm
gtor)

^,DOC

74bt

(Head of the calibration Laboratory

NgO Hwng Phon, ioX- - 'Z€.M

66r.ro r

Trang: I12
@a of pages)

Khdng duo. c sao chdp rii khi gidy chtng nhQn hiQu chudn u trang ndu khilng
duqc sw dbng j bdng vdn bdn cila Cilig ty cd phiin Tu Vdin Do luimg
(This calibration certificate shall not be reproduced except infull, without written approval oJ Metrology.,Jsc)



--t- -? ,\ ^J
KET QUA HIEU CHUAN

(Calibration results)

f(x) : 0,000008 x2 + 0.435x
f(x) ld lgc n6n, x ld s6 chi trOn cl6ng hO

* Nhiet dO hiQu chu0n (Calibration temperature): 28 "C.
Vdi dO khOng dim b6o do m0 rQng (With the uncertainty oJ):IJ: 1,1 x l0-2

HQ sO phri k :2vlimric tin cQy P :95%o

10

,\
ONp
OF

TU\
Lt

Ny--

TT
(Number)

Lpc do
(Measured force)

(kN)

SO chi trOn it6ng ho
(Value on the gauge)

(bar)

01 0 0,0

02 40 92,5

03 80 184,0

04 r20 27 5,8

05 160 366,7

06 200 456,2

07 240 544,8

08 280 633,5

ffi
*[

$

Trang: 212

@a of pages)
Kim theo gidy chring nhQn hiQu chudn sd (attached to certificate N8)- UI\ ).M.+Oy.



CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DOc lap - Tu do - Hanh Ph[c ,

cONG TY cd pnAru ru vAr.r Do rudrue
(Metrology Advisory Joint Stock Company)

Add: 22/. NgO D4 Km MO - Bo Dinh - Ho NQi

Tel: O24 384b 1326 - Emoil: Twondoluong294@gmoil.com

,
GAY cn0rue NHAN

lra
KET QUA DO, THU NGHIEM

(Measurement & Tes ting Certificate)

SO tael: CN6.M.335.25

TOn r16i tuqng do, thrl nghiQm (object)t fni6t bi tlo tIQ dny lop phf, (CoatingThickness Meter)

Ki€u gype.1: Positector 6000 FNS Probe 55 (serialne): 139750

Co s& sf,n xu6t (Manufacture)i Defelsko - USA

D[c trmg k] thu{t (Technicat Specification)i Theo ti6u chudn ASTM E'376 -03
Ph4m vi do (Range): (0 + 1500) Pm
D0 Phdn gihi (Resolution): 10 Pm

co s0 srl dpng (customer)i Trung t6m NC ung dgng & Tu v6n ry thuatN€n M6ng Cong trinh

Phuong ph6p thpc hiqn (rn accordancewith)i I|d27 -2011
Thi€t bi tlo dQ dAy lorp phri - Phuong ph6p do

Ki5t qui (Resutts): Sai s6 trOn todn bQ thang do: * 20 pm

Ngdy hiqu chuAn dO nghi (Recatibration recommended); 07 - 06 - 2026

Ngdy 07 thdng 06 ndm 2025

(Date of Measurement)

Tru6ng phong thi nghiQm
(Head of the calibration Laboratory)

Gidm doc

Vr/'vu "7.
NgA Hwng Phong

0\. rArvr ooc
"finlgfiw

Trang: yl
@a of pages)

Khlng iluqc sao chep rdi khi gidy chtng nhQn Kdt q*ffi nt iDu truyng niu kiong
ituqc sq dbng i bdng vdn bdn cila Cdng ty cd phdn TuVlin Do ludng
(This Measurement certificate shall not be reproduced except infull, without written approval of Metrology.,lsc)



'@
66mo

^tCO PH

ruvA
I

DOL

ilH.

ceNG HoAxAHoI cHUNGHII vm,TNAM
DOc 10p - Tu do - Hanh Phtic 

' 
,

cONG TY cd pnAr.r ru vAnr Do LudNe
(Metrology Advisory Joint Stock Company)

Add: 224 NgO D4 Km MO - Bo Dinh - Ho NQi

Tel: 024 3U46 1326 - Emoil: TwondoluongD4@gmoil.com

TOn phuong tiEn do (obiect);

KiOu (Type): FR- lE

Co s0 sin xuAt (Manufacturer)i Japan

S0 (se riat t{b): FRT 10204

M6y tht d0 ctmg Rockwell

Loadcell NH 2OO, TdmchuAn dO cung U:0,5
(Loadcetts) dugc tet nOi voi vMI co U - 0 ,24x 10-2

Xem t<Ot qua hiEu chuAn trang sau

(See the results of the calibration on the next page)

NSdy 07 thdng 05 ndm 2025

(Date of Calibration)

Gidm doc
qector)

)

Antt DOC

l)..^r\^^1
GIAY CHIII.IG NHAU HIEU CHUAII

( C alibr ati on C r rttyi c at e')

SO (;lo): CN5.M.470.25

M6y thfr d0 crlng (Hardness Tester)

co s& st dpng (customer)i Trung t6m NC ung dpng & Tu v6n K! thu4t Nan M6ng cong trinh

Phucrng ph6p thpc hiQn (ln accordancewith)i DL\A{ 63 :2002

M6y thrt dQ cring - Quy trinh hiQu chuAn

(Hardness testing machines -Methods and means of calibration)

Dac trung ky thuat (Technical Spectfication)i

dugc st dPng (Standards used)i

DAu do

fOt qua (Results);

Ngdy hiQu chu6n <tc nghi (Recalibrationrecomrnended)i 07 - 05 '2026

Trvhng phong thi nghiQm
(Head of the calibration Laboratory)

a\a

',wwgfurNgl Hwng Phong

ffi
*[
\3\

/A

CONG TY
f1\

CO PHA

TU
DOL

Trang: Il2
@a of pages)

Khdng duqc sao chep riri khi gidy chilrng nh$n hieu chudn cd nhidu trang niu khdng
duqc sU ilbng j bdng vdn bdn cia Cang ty cd phdn TuVdn Do ludng
(This calibration certificate shall not be reproduced except infull, without written approval of Metrology.,lsc)



,(ar\^^1

KET QUA HIEU CHUAN
(Calibratioi results)

* Nhiet <I0 hiQu chudn (calibrationtemperature): 28 "C.
Vdi dO khdng dim b6o do m& rQng lwitntheuncertaintv ofl:lJ: l,2xl}'z
HQ sO phti k :2 vli mrlc tin c$Y P :95Yo

-

1 Ki6m tra luc:

TT
Q{umber)

Mric lyc
(ke0

Gi6 tri do dugc

(ke0 (N)

1 0 0.0 0.0

2 60 59.6 5 84.5

3 100 99.3 97 5.8

4 150 149.1 1 464.1

2 Ki0m tradQ cung:

TT
(Number)

T6m chuAn HRC Gi6 tri do dusc trOn thiOt bi (HRC)

1 42.6 43.5

2 50.4 5L.2

3 62.0 63.4

Trang: 212

@a ofpages)
KOm theo gidy chilng nh$n htgu chudn sd (attached to certificate N0)- vr\J'rvr'a r wr



CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DOc 10p - Tu do - Hanh Phtic ,

cOtuo TY cd pnAr.r ru vAr.r Do LudNG
(Metrology Advisory Joint Stock Company)

Add: 22A Ng6 D4 Kim MO - Bo Dinh - Ho NQi

Iel 024 3846 1326 - Emoil: TwondoluongD4@gmoil.com

Ki0u (rype): Co

Co s0 sin xu6t (Manufacturer):

S0 (S, rial llb)

l.-
GIAY CHUNG NHAN HIEU C

( C alibration C ertific ate )

Sii taol: CN5.M.468.25

T6n phucrng tiQn do lobiect): Mfy thr? A6 Udn va tlfp

Germany

Dic trung ky thuAt (Technical Spectfication) Phpm vi do (Range)

Co s& st dpng (Customer)i Trung tdm NC Ung dgng & Tu uan K

Phucrng ph6p thyc hiQn (rr accordancewith)i DL\/lrI.l5l:2004
M6y thri ttQ b€n va dflp -

(Pendulum test machines -Methot

chu,nduscsridpng";*{{#;;::;";Tff 
:'1,}"-:,:"r#:"r,.,

*Nhiet d0 hiQu chu6n (Calibration temperature)i 28

Sai s5 ph6p do + 5 N.m

K6t qui (Results)t Vdi d0 kh6ng dim b6o do lwunthe uncertaintv ofli

HQ sO phri k :2 voi mric tin cQy P : 95Yo

Ngdy hiQu chudn tt€ nghi (Recalibrationrecommended): 07 - 06 - 202

Nsdv

Tru8ng phong thi nghiQm
(Head of the calibration Laboratory)

.3
HUAN

403133

: (0 + 300) N.m

i thuBt NOn Mong COng trinh

- Quy trinh hieu chuAn

ls and means of calibration)

/MIc6U-0,24x10-2
ioc

: IJ : 1,1 x 10'2

6

07 thdng 06 ndm 2025

(Date of Calibration)

Gidm d6c

- 
t\lMtrrnrl

--rH- Wstufr
Trang: lll
(NQ of pages)

Khdng duo. c sao chep riri khi gidy chfing nh$n hiQu chudn cd nhiiu trang niu khdng
duo. c sq dbng j bdng vdn bdn crta COng ty cd phdn TuVdn Do luimg
(This calibration cerfficate shall not be reproduced except in full, without written approval of Metrology.,lsc)



CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DOc lap - Tu do - Hanh Ph[c ,

cONG TY cd pnAru Tu vAru Do LudNe
(Metrology Advisory Joint Stock Company)

Add: 2.A Ng6 D4 Ktm Mo - Bo Dinh - Ho NQi

Tel: 024 3Ub 1326 - Emoil: Twondoluong294@gmoil,com

l)t

GnY cHrlNG NHAN
lra

KET QUA DO, THU NGHIEM
(Measurement & Tes ting Certificate)

SO t,lol: CN6.M.334.25

f€n et6i tuqng do, thrl nghiQm (obiect)i fni6t bi siGu 0m dd khuy5t t$t kim loai

Ki0u (rype)i EPOCH LTC SO (se rial.,A&): 1 709-6761-15AF-4864

Olympus-USACo s0 sin xu6t (Manufacture)l

DFc trung ky thuat (Technical Spectfication)i Phpm vi do (RangQ:(O + 1000) mm

DAu dd : k6p : 0o ;45o ; 60o va 70o ;

Co sd srl dgng (Customer)i Trung tdm Nghi0n crlu Ung dpng vd Tu vdn K! thu$t-C6ng trinh

Phuong ph6p thpc hipn (In accordance with)i M.26 -201r
fhiOt bi siOu 0m - Phuong Ph6P ilo

fOt qua (Results)l

Thi6t bi hoat dQng binh thucrng

Sai sO kich thuoc dd : Ioh

Sai sO goc dd : 0,5o

Ngdy hiEu chuAn clO nghi Secalibration recommended): 07-06-2026

NSdy 07 thang 06 ndm 2025

(Date of Measurement)

,/lrgr

Trvilng phong thi nghiQm
(Head of the calibration Laboratory).

NgA Hwng Phon,

Trang: lll
@a of pages)

Khdng du.oc sao chep roi khi gidy chtng nhAn Kdt qrta do cd nhibu trang niu khOng
duo. c sy dbng i bdng vdn bdn cia Cdng ty cd phdn TuVdn Do ludng
(This Measurement certificate shall not be reproduced except infull, without written approval of Metrology.,lsc)

odc

Wstus



CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DOc lap - Tu do - Hanh Phtic ,

cOruo TY cd pnArrr ru vArrr Do LudNG
(Metrology Advisory Joint Stock Company)

Add: 22A NgO D4 Kim Mo - Bo Dinh - Ho NQi

Tel: 024 3846 1326 - Emoil: Twondoluong294@gmoil.com

la- r\^3
GAY CHIII.IG NHAru HIEU CHuAIt

TOn phuong tiQn do (obiect)"

KiOu (rype): Y-TACIDC

Co s0 sin xu6t (Manufacturer)"

D[ctnmgkYthuOt(Technicalspeci/ication)|Phamvido(Range):(0+180)N

Co sd sir dpng (Customer)i Trung tdm NC Ung dpng & Tu van fy thuflt NOn M6ng C6ng trinh

Phuong ph6p thlrc hiQn (lT accordancewith)i DL\AI 108 : 2002

Phuong tiQn do lgc - Quy trinh hiQu chudn 
-

(Forcemeasuringlnstrument-Methordsandmeansofcalibrotion)

Chu6n dugc str dUng (Standards used); Loadcell NH 8 sO 1901

fet qua (Results):

OAu do (Loadcells)dugc tt0t nOi vdi VMI c6 U: 0'24x10'2

fni0t bi hoat dQng binh thudng

Khoing c6ch cgc lt (Distance between magnetc) : (50 + 100) mm

Lyc ndng : (180 + 4) N

Ngdy hieu chuan da nghi (Recatibrationrecommended)i 07 - 06 -2026

I'{Sdy 07 thang 06 ndm 2025

(Date of Calibration)

Truilng phong thi nghiQm
(Head of the calibration Laboratory)

( C alibration C ertific ate )

SO (,ruo): CN5.M.467.25

Nam chfim tliQn Dc (Dc Electro magnet Jocke)

SO (Serial t'tb) : 43560

Magnaflux-USA

6?
*[
te\,

idm d6c
gtor)

J;?
AMDOC

NgO Hwng Ph'o

Trang: Ul
(NQ of pages)

Khdng duo. c sao chep roi khi gidy chtng nh$n hiqu chudn cd nhiiu trang niu khOng
duo. c sg dbng j bdng vdn bdn c*a Cilng ty cd phdn Tu Vdn Do luitng
(This calibration cerfficate shall not be reproduced except infull, without written approval of Metrology.,lsc)



T'y
66rvc
c6'pn
TUV,

DOL

SDr.t

ceNG HoA xA Hor cHU NcuiA vrET NAM
Dqc lap - Tu do - Hanh Phtic 

' 
.

cONG TY c6 pnAr.r ru vArrr Do LuoNG
(Metrology Advisory Joint Stock Company)

Add: 2A NgO D4 Km Mo - Bo Dinh - Ho NQi

Tel: O24 3Ub 1326 - Emoil: TwondoluongD4@gmoil.com

elAy cH0r.rc NHAr.r HtEu cHUAlr

TOn phuong tiQn do (obiect)i

( C alibration C ertific ate )

SO (^o): CN5.M.471.25

Ct6 md men ( Torque Wrench )

SO (s,rial M): M.47125

Onpin Tools-Taiwan

Ki€u (rype): OP

Co s0 sin xu6t (Manufacturer)i

D{c tnmg k} thuat (Technical specification)t Ph4m vi do (Range): (20 + 650) N.m

EQ phdn gihi (Resolution):d:2,5 N.m

Co sd sri dgng (customer); Trung tdm NC LIng dpng & Tu v6n K! thuflt NAn M6ng Cdng trinh

Phuong ph6p thpc hiQn (rn accordancewith); DL\ { ll0 :2002

Phur;ng tiQn do mO men - Quy trinh hieu chudn

(Torque wrenches -Methods and means of calibration)

dugc sri dUng (Standards used); Loadcell, ddn kiOm

OAu do (Loadceils) dugc t<i5t nOi vdi VMI c6 ttQ kh6ng d6m b6o do 0,3.10'2

Xem tet qua hiQu chuAn trang sau

(See the results of the calibration on the next poge)
fet qua (Results)l

Ngiy hiEu chuAn d0 nghi (ne calibration recommended)l

Tru6ng phong thi nghiGm
(Head of the calibration Laboratory)

07-06-2026

I,{gdy 07 thdng 06 ndm 2025

(Date of Calibration)

Gidm d6c
ctor)

)

- 
.\t

MDOC

NSO Hwng Ph t*a@stu*

B

ffi
il[

66rvo ri
c6'pHA)

TU
DOL

Trang: l12
(NQ of pages)

Khdng duqc sao chdp roi khi gidy chtng nhdn hieu chudn cd nhiAu ffang ndu kh6ng
duqc sq dbng i bdng vdn bdn c*a C6fig ty cd phdn Tu Vlin Do luing
(This calibration certificate shall not be reproduced except infull, without written approval of Metrology.,lsc)

/

/



l?,\)
KET QUA HIEU CHUAN

(Calibration results)

TT
(.A&)

M0 men do
(Measured moment)

(Nm)

SO chi trOn cl6
(Indicated on Torque)

(kG.!q)-
01 0 0ro

02 200 206,6

03 300 305,4

04 400 402,2

05 s00 498,5

06 600 597,4

* Nhiet d0 hiQu chu6n (Calibration temperatttre): 28 oC'

Vdi dO kh6ng il6m b6o do m0 rQng (rith the uncertainty ol):l) :2,2x10-2

H9 s0 pht k - 2 vdi mric tin cay P - 95%

Trang: 212

@a of pages)

KOm theo gitiy ch*ng nhfun higu chudn sd (attached to certificate N!).' \vr\ J rrvrrT I I r



coN
c6'p
TUV,

Po LU(

h

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DOc 10p - Tu do - Hanh Phtic ,

cOlrc Ty c(d pnArrr ru vArrr Do LUdNG
(Metrology Advisory Joint Stock Company)

Add: 2A Ng6 D4 Rm Mo - Bo Dnh - Ho NQi

Tel: 024 3Ub 1326 - Emoil: TwondoluongD4@gmoil.com

I a- ^.^. ,\ ^3elAy cHtitrtc NHAtt HlEu cHuAlr

T0n phuong tiQn do (o biect):

( C alibr ation t e rtf|f c atu')

SO (;lo): CN5.M.472.25

ClO md men ( Torque Wrench )

S0 (se riat,^&) : 09 1 1020005

LICOTA-Taiwan

Ki0u (rype): OP

Co s0 sin xu6t (Manufacturer)'.

D[c trung k] thuQt (rechnicat Specification)i Pham vi do (Range); (20 + 1350) N.m

DQ phdn gihi (Resolutiofl:d:5 N.m

Co s0 sri dgng (customer); Trung t6m NC Ung dqng & Tu v5n K! thuflt NAn M6ng Cdng trinh

ong ph6p thgc hign (In accordance with): DL\AI 1 10 : 2002

Phucrng tiQn do m0 men - Quy trinh hiEu chuAn

(Torque wrenches -Methods and means of calibration)

Loadcell, ddn ki6m

Xem tet qua hiEu chuAn trang sau

(See the results of the calibration on the next page)

I'trdy 07 thdng 06 ndm 2025

(Date of Calibration)

Gidm d6c
tor)

AMDOC

74n/

;?

ongNgO Hwng Ph

An dugc str dUng (Standards used)l

fet qua (Results):

Ngdy hiQu chudn d€ nghi (Recalibrationrecommended)i 07 - 06 - 2026

TruEng phong thf nghiQm
(Head of the calibration Laboratory)

Dflu cto (Loadceus) dugc tiSt nOi vdi VMI c6 tlO kh$ng d6m b6o do 0,3.10'2

o\-T

Trang: l12
(NQ of pages)

Khdng duqc sao chdp roi khi giiiy ch*ng nhAn hiQu chudn cd nhibu trang ndu khilng
duo. c stt dbng i bdng vdn bdn cila Ciln! ty cd phdn TwVdn Do luimg
(This calibration certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of Metrology.,Jsc)

TY
N

s
E



.* ? .^. ^3
KET QUA HIEU CHUAN

(Calibration results)

* Nhiet d0 hiQu chudn (Catibrationtemperature): 28 oC'

Vdi dO kh$ng t16m b6o do m& tQng lWith the uncertainty oJ):lJ :2,2x10'2

HQ sO phti k :2 vli mrlc tin cflY P :95o/o

Trang: 212

@a oJ'pages)

Kdm theo giciy chwng nhQn hieu chudn sd (attached to certificate wa):

S0 chi trOn cle
(Indicated on Torque)

M0 men do
(Measured moment)

206,5

597,3

794,6

989,0

1 18 5,7
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CQNG HoA xA HQI CHU NcgIA VIET NAM
DOc lap - Tu do - Hanh Phric ,

cONe TY cd pnAru ru vAr.r Do LudNc
(Metrology Advisory Joint Stock Company)

Add: 2.A Ng6 D4 Km Mo - Bo Dinh - Ho NQi

Dk 10 t: o24 3ub 1326 - Emoit: TwondotuongDl@gmoit.com

la^,^1
GIAY CHUNG NHAN HIEU CHUANb- (Calibration Certificate)

Sii taol: CN5.M.178.25

Ten phucrng tiQn do (Obiect)i M6y thfr Aq Udn k6o n6n (Iensile-compress testing machines)

Ki0u (rype): I-IH-5OOKNI SO (se riat ttb) : 1 2105430013 8

Co s0 sin xu6t (Manufacturer)l Japan

D[c tnmg kY thuat (Technicat specification)i Ph4m vi do (Range): (0 + 500) kN

Co s0 sri dgng (Cttstomer); Trung tdm NC Ung dpng & Tu v6n K! thugtNAn M6ng COng trinh

Phuongph6pthychiQn(rzaccordancewith)iDL\AIl09:2002
M6y tht eO UCn k6o ndn - Quy trinh hiQu chuAn

(filrfte-co:mpress testing machines - thods and means of calibration)

An dugc srl dpng (standards useat Loadcell NH 2 000 s6 1901
. ^-),

Llt,rYW Ju et rrE \s'E"'E 
^ A . , n-2\ ' 

oao do (Loadce i ctugc 1i0n kist chu6n v6i vMI c6 U: 0,24x101

Ngdy hiQu chuan khuyisn nghi tdi (Recommendation of upry dateI0512025

fet qua (Results):

Xem fet qua hiEu chuAn trang sau

(See the results of the calibration on the next page)

ation recommended)'. 24-03-2026

I'{Sdy 24 thang 03 ndm 2025

(Date of Calibration)

Gidm doc
irector )

)

AMDOC

VILAS 56,

Truilng phong thi nghiQm

/\?

,/lh6TnW gfr*W

(Head of the calibration Laborato

I,{SO Hwng Phon,

re
ffi
e!

/,i\

CONG TY
/r,

coP
TU

DOL

Trang: Il2
(NQ of pages)

Khdng duo. c sao chdp rdi khi gidy chfing nh$n hieu chudn cd nhibu trang ndu khilng
duo. c sw dbng ! bdng vdn bdn cila Cilng ty cd phdn TwViin Do ludng
(This calibration certificate shall not be reproduced except infull, without written approval of Metrology.,Jsc)
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(Colibration results)

* Nhiet d0 hiQu6fiuhnlcatrbrattontempernturQ: 28"C' 
n. rr .- 1 1w1(l-2

v6i do drong etim b6o do m& $ng (withthe uncertainty oili v : L,z^ rv

fi;d;-"{ 6'r"ri*i*;; i=2'v[i mrlc tin cfy (at random) P :95o/o

Trang: 212

@a of pages)

Kdm theo Sidy chung nhAn hieu chudn so (attached to certificate NQ):

LUc do dugc
(Measured force)

SO chi trOn mtLY

(Value on the mashines)

(kN)

150,6

201,5

252,7

3 03,0

405,6

456,2

TT
Q'{umber)

01 0

49,7
02 /^ 50

99,2
03 100

04 150

05 200

06 250

07 300

08 350

09 400

10 4s0



I

3

v -i-

do
ifr.'clt I

/!0vqch 0,tri

ctftl UNc
.a [/ ].\

]VE]Y MOTVG COA\G TRiNTf
phwdng Li€n Chi6u,

1 09: 2 002

Kh6ng dildc sao ch6p rdi khi g'idy chirng nhAn c6 nhi6:u trang ndu khdng drtoc srI ddng f
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